
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NINH BÌNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:         /UBND-VP9

V/v cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài

               
           Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2026
            

           

Kính gửi: Sở Nội vụ

Xét Tờ trình số 95/TTr-SNV ngày 22/01/2026 của Sở Nội vụ về việc cấp, cấp 
lại, gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc cho người 
sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động cho 39 người 
lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn 
phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh (có danh sách đính kèm).   

2. Giao Sở Nội vụ thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài; quản lý, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện nghiêm 
túc các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP7,9.
   LVT_VP9_LĐNN56

 

Nguyễn Cao Sơn



DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
(Đính kèm Công văn  số             /UBND-VP9  ngày       / 01 /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

TT
Tên người sử 
dụng lao động 

(Doanh nghiệp)
Địa chỉ Họ tên người lao 

động Năm sinh Quốc tịch Số hộ chiếu
Vị trí 
công 
việc

Lĩnh 
vực 
làm 
việc

Hình 
thức 
làm 
việc

Thời hạn 
làm việc

1
Công ty Cổ phần 
Giáo dục và đào 
tạo Thanh Hóa

Trung tâm Anh ngữ 
quốc tế Ocean Edu 
Ninh Bình trực thuộc 
Công ty cổ phần giáo 
dục và đào tạo Thanh 
Hóa:
+ Cơ sở 1: Số 109, 
đường Lương Văn 
Thăng, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình
+ Cơ sở 2: Tầng 4, Tòa 
nhà số 14 Thượng 
Kiệm, xã Phát Diệm, 
tỉnh Ninh Bình
+ Cơ sở 4: Tầng 3, 
Siêu thị Xmart, 278 
phố Cầu Huyện, 
phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình
+ Cơ sở 5: Số 351, 
đường Thiên Quan, xã 
Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình
+ Cơ sở 6: Số 235, 
đường Nguyễn Công 
Trứ, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

JAZMIN 
FERNANDEZ 
ESTILLORE

02/09/1998
Phi-líp-

pin 
(Filipino)

P2656182C CG 239 HĐLĐ

Từ 
29/01/2026 

đến 
28/01/2028

https://goo.gl/maps/ey2dG6vxm2hmeBZY8
https://goo.gl/maps/ey2dG6vxm2hmeBZY8
https://goo.gl/maps/ey2dG6vxm2hmeBZY8
https://goo.gl/maps/ey2dG6vxm2hmeBZY8
https://goo.gl/maps/BPrZyEeExbZpV5Rg6
https://goo.gl/maps/BPrZyEeExbZpV5Rg6
https://goo.gl/maps/MGL4y5rRjxsjNMjt9
https://goo.gl/maps/MGL4y5rRjxsjNMjt9
https://goo.gl/maps/MGL4y5rRjxsjNMjt9
https://goo.gl/maps/MGL4y5rRjxsjNMjt9
https://goo.gl/maps/MGL4y5rRjxsjNMjt9
https://goo.gl/maps/guJ3GxMYJ8SGktnm7
https://goo.gl/maps/guJ3GxMYJ8SGktnm7
https://goo.gl/maps/guJ3GxMYJ8SGktnm7
https://goo.gl/maps/guJ3GxMYJ8SGktnm7
https://goo.gl/maps/UMH8T5uQhvD6f2289
https://goo.gl/maps/UMH8T5uQhvD6f2289
https://goo.gl/maps/UMH8T5uQhvD6f2289
https://goo.gl/maps/UMH8T5uQhvD6f2289


+ Cơ sở 7: Số 107, 
đường Hồng Tiến, xã 
Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình.

2

Công ty TNHH 
sản xuất giày 

Chung Jye Ninh 
Bình - Việt Nam

Địa điểm 1: Cụm Công 
nghiệp Khánh Nhạc, xã 
Khánh Nhạc, tỉnh Ninh 
Bình
Địa điểm 2: Thôn Nam 
An, xã Cát Thành, tỉnh 

Ninh Bình

DENG, GANPING 05/10/1975 Trung 
Quốc EQ1139627 LĐKT 312 HĐLĐ

Từ 
05/02/2026 

đến 
31/01/2028

3
Công ty TNHH 

đồ chơi Trí 
Thành

Lô 83+84 đường N3, 
Cụm công nghiệp An 

Xá, phường Thành 
Nam, tỉnh Ninh Bình

ZHANG, ZONGTAO 22/02/1973 Trung 
Quốc EP7804439 LĐKT 432 HĐLĐ

Từ 
25/01/2026 

đến 
30/11/2027

4 Công ty TNHH 
Tâm Hưng Thành

Lô 48+49 Đường N2, 
Cụm công nghiệp An 
Xá, phường Trường 
Thi, tỉnh Ninh Bình

WANG, QINGPING 28/12/1978 Trung 
Quốc EH8421760 LĐKT 721 HĐLĐ

Từ 
01/02/2026 

đến 
31/01/2028

5 Công ty TNHH 
Tâm Hưng Thành

Lô 48+49 Đường N2, 
Cụm công nghiệp An 
Xá, phường Trường 
Thi, tỉnh Ninh Bình

CHENG, DENGFA 20/10/1969 Trung 
Quốc EP8484404 LĐKT 432 HĐLĐ

Từ 
01/02/2026 

đến 
31/01/2028

https://maps.app.goo.gl/TBciRSJQTHfzrfVk7
https://maps.app.goo.gl/TBciRSJQTHfzrfVk7
https://maps.app.goo.gl/TBciRSJQTHfzrfVk7
https://maps.app.goo.gl/TBciRSJQTHfzrfVk7


6

Công ty CP giáo 
dục và truyền 

thông Sức Sống 
Việt

Trung tâm Ngoại ngữ 
Quốc tế Ecolink tại 08 
địa điểm trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình và tỉnh 
Hưng Yên, bao gồm: 
Địa điểm 01: Số 261 
đường Điện Biên, 
phường Nam Định, tỉnh 
Ninh Bình; 
Địa điểm 02: Tổ dân 
phố Số 10, xã Ý Yên, 
tỉnh Ninh Bình;
Địa điểm 03: Tổ dân 
phố số 5, xã Hải Tiến, 
tỉnh Ninh Bình;
Địa điểm 04: Khu tái 
định cư và khu dân cư 
tập trung, xã Hải Hưng, 
tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 05: Số 98 
đường Võ Nguyên 
Giáp, xã Xuân Trường, 
tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 06: Số 214 
đường Nguyễn Công 
Trứ, xã Giao Thủy, tỉnh 
Ninh Bình; 
Địa điểm 07: Xóm 4, xã 
Giao Bình, tỉnh Ninh 
Bình; 

Địa điểm 08: Số 143 
đường Hữu Nghị, xã 

Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình; 

DAVID ABAYOMI 
OLALEYE 23/04/1989 Nigeria A00361931 CG 239 HĐLĐ

Từ 
01/02/2026 

đến 
31/01/2028



7

Công ty CP giáo 
dục và truyền 

thông Sức Sống 
Việt

PRINCE 
NTIAMOAH 
DJABATEY

08/11/1993 Ghana G4445027 CG 239 HĐLĐ

Từ 
05/02/2026 

đến 
04/02/2028

8

Công ty CP giáo 
dục và truyền 

thông Sức Sống 
Việt

JANET NETTEY 27/02/1994 Ghana G4728995 CG 239 HĐLĐ

Từ 
05/02/2026 

đến 
04/02/2028

9

Công ty CP giáo 
dục và truyền 

thông Sức Sống 
Việt

Trung tâm Ngoại ngữ 
Quốc tế Ecolink tại 12 
địa điểm trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình và tỉnh 
Hưng Yên, bao gồm: 
Địa điểm 01: Số 261 
đường Điện Biên, 
phường Nam Định, tỉnh 
Ninh Bình; 
Địa điểm 02: Tổ dân 
phố Số 10, xã Ý Yên, 
tỉnh Ninh Bình;
Địa điểm 03: Tổ dân 
phố số 5, xã Hải Tiến, 
tỉnh Ninh Bình;
Địa điểm 04: Khu tái 
định cư và khu dân cư 
tập trung, xã Hải Hưng, 
tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 05: Số 98 
đường Võ Nguyên 
Giáp, xã Xuân Trường, 
tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 06: Số 214 
đường Nguyễn Công 
Trứ, xã Giao Thủy, tỉnh 
Ninh Bình; 
Địa điểm 07: Xóm 4, xã 
Giao Bình, tỉnh Ninh 
Bình; 
Địa điểm 08: Số 143 

KWASI MENSAH 
ASANTE 27/09/1992 Ghana G4299210 CG 239 HĐLĐ

Từ 
05/02/2026 

đến 
04/02/2028



đường Hữu Nghị, xã Cổ 
Lễ, tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 09: Số 61 Bùi 
Văn Dị, phường Phủ 
Lý, tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 10: Số 337 
Trần Nhân Tông, xã 
Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh 
Bình; 
Địa điểm 11: Số 128 
đường Phạm Ngũ Lão, 
phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên; 
Địa điểm 12: Số 549 
Nguyễn Bình, xã 
Lương Bằng, tỉnh 
Hưng Yên.

10
Công ty TNHH 
giầy Amara Việt 

Nam

Khu Song Khê, xã Cổ 
Lễ, tỉnh Ninh Bình LIN, CHUNG-LING 06/11/1966

Trung 
Quốc 
(Đài 

Loan)

314180385 GĐĐH 172 HĐLĐ

Từ 
01/02/2026 

đến 
31/01/2028

11
Công ty TNHH 

TMDV và Đầu tư 
Bảo Nguyên

Thôn Điện Biên, xã 
Liên Minh, tỉnh Ninh 

Bình
KONG, LINGJUN 08/10/1989 Trung 

Quốc EP7796080 LĐKT 732 HĐLĐ

Từ 
05/02/2026 

đến 
04/02/2028

12

Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn 

YKK Việt Nam – 
Chi nhánh Đồng 

Văn

Khu công nghiệp hỗ 
trợ Đồng Văn III, 

phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình.

FUKUDA 
YOSHIHIRO 14/09/1994 Nhật Bản TR7497053 CG 214 HĐLĐ

Từ 
01/03/2026 

đến 
29/02/2028

13 Công ty Trách 
Khu công nghiệp hỗ 

trợ Đồng Văn III, MIYAJI JUNICHI 10/04/1985 Nhật Bản TR5627499 CG 214 HĐLĐ Từ 
01/03/2026 



nhiệm hữu hạn 
YKK Việt Nam – 
Chi nhánh Đồng 

Văn

phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình.

đến 
29/02/2028

14

Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn 

YKK Việt Nam – 
Chi nhánh Đồng 

Văn

Khu công nghiệp hỗ 
trợ Đồng Văn III, 

phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình.

YAMAMOTO HIRO 20/02/1978 Nhật Bản TZ2207808 GĐĐH 172 HĐLĐ

Từ 
01/03/2026 

đến 
29/02/2028

15

Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn 

YKK Việt Nam – 
Chi nhánh Đồng 

Văn

Khu công nghiệp hỗ 
trợ Đồng Văn III, 

phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình.

FUJIMOTO KENTA 15/11/1987 Nhật Bản TM1564624 CG 214 HĐLĐ

Từ 
01/03/2026 

đến 
29/02/2028

16
Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 
AVC (Việt Nam)

Lô CN05, KCN hỗ trợ 
Đồng Văn III, phường 

Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình. TANG LINGJIA

13/08/1999 Trung 
Quốc EQ9616459 LĐKT 311 HĐLĐ

Từ 
31/01/2026 

đến 
30/01/2028

17

Công ty TNHH  
công nghiệp và 

thương mại 
Yuhong (Việt 

Nam)

Lô P, KCN Đồng Văn 
II, phường Duy 

Hà, tỉnh Ninh Bình.
LI, ZHUOQIAO 19/12/1999 Trung 

Quốc EL0045223 LĐKT 331 HĐLĐ
Từ 

22/01/2026 
đến 

21/01/2028

18

Công ty TNHH 
quản lý chuỗi 

cung ứng Sirline 
Hà Nam Việt 

Nam

Khu Công nghiệp hỗ 
trợ Đồng Văn III, 

Phường Đồng Văn, 
Tỉnh Ninh

ZHANG, 
XUEZHONG 15/11/1981 Trung 

Quốc EQ7306691 LĐKT 432 HĐLĐ 

 Từ 
04/02/2026 

đến 
03/02/2028

19
Công ty TNHH 
kỹ thuật bao bì 

ngôi sao xanh Hà 

Nhà xưởng số 01, nhà 
máy DSP Hà Nam 2, 

Khu công nghiệp Đồng 
YANG, RUI 17/07/2003 Trung 

Quốc
EK0933630 LĐKT 333 HĐLĐ

Từ 
20/01/2026 

đến 



Nam Văn II, phường Duy 
Hà, tỉnh Ninh Bình

31/12/2027

20
Công ty TNHH 
Phát triển giáo 
dục Chí Thành

Tầng 3 Nhà sách Nam 
Cao, số 215A đường 

Trường Chinh, phường 
Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

BOSQUE 
SONGYAP HONEY 13/07/1989 Philippine

s P6188239B CG 239 HĐLĐ

Từ 
02/02/2026 

đến 
31/12/2027

21
Công ty TNHH 
Điện tử Linetek 

Việt Nam

Lô CN 15.5 đường N1, 
Khu công nghiệp Châu 
Sơn, phường Phù Vân, 

tỉnh Ninh Bình

LI, SHUANGWEI 06/03/1988 Trung 
Quốc EK0377765 LĐKT 311 HĐLĐ

Từ 
01/03/2026 

đến 
28/02/2028

22
Công ty TNHH 

Anam Electronics 
Việt Nam

Khu công nghiệp Đồng 
Văn IV, phường Lê 
Hồ, tỉnh Ninh Bình

PARK HYUN CHUL 12/02/1969 Hàn Quốc M26682463 CG 214 HĐLĐ

Từ 
01/02/2026 

đến 
31/01/2028

23

Công ty TNHH 
Kỹ thuật Plastic 
Thái Minh Việt 

Nam

Xóm Mới, thôn Quang 
Trung, xã Liêm Hà, 

tỉnh Ninh Bình
BI, QINGAO 11/10/1999 Trung 

Quốc EL6906221 LĐKT 813 HĐLĐ

Từ 
30/01/2026 

đến 
31/12/2027

24

Công ty TNHH 
P-Duke 

Technology 
(VIETNAM)

Lô CN9-1, KCN Mỹ 
Thuận, phường Mỹ 
Lộc, tỉnh Ninh Bình

CHEN, LIEN-HSING 01/11/1964

Trung 
Quốc 
(Đài 

Loan)

360071384 NQL 171 HĐLĐ

Từ 
05/02/2026 

đến 
04/02/2028

25

Công ty TNHH 
P-Duke 

Technology 
(VIETNAM)

Lô CN9-1, KCN Mỹ 
Thuận, phường Mỹ 
Lộc, tỉnh Ninh Bình

HUNG, WEN-HSIEN 04/6/1976

Trung 
Quốc 
(Đài 

Loan)

360711318 GĐĐH 172 HĐLĐ

Từ 
31/01/2026 

đến 
30/01/2028

26 Công ty TNHH 
SANBANG

Lô Q123, KCN dệt 
may Rạng Đông, xã 

Rạng Đông, tỉnh Ninh 
Bình

AI, LIZHI 11/8/1989 Trung 
Quốc EP4281591 LĐKT 432 HĐLĐ

Từ 
02/02/2026 

đến 
01/02/2028

27 Công ty TNHH 
SANBANG

Lô Q123, KCN dệt 
may Rạng Đông, xã 

Rạng Đông, tỉnh Ninh 
Bình

LIANG, YU 29/8/1995 Trung 
Quốc EQ1320624 LĐKT 312 HĐLĐ

Từ 
02/02/2026 

đến 
01/02/2028



28 Công ty TNHH 
SANBANG

Lô Q123, KCN dệt 
may Rạng Đông, xã 

Rạng Đông, tỉnh Ninh 
Bình

SUN, QIANCHENG 11/9/2002 Trung 
Quốc EQ1320984 LĐKT 723 HĐLĐ

Từ 
02/02/2026 

đến 
01/02/2028

29 Công ty TNHH 
SANBANG

Lô Q123, KCN dệt 
may Rạng Đông, xã 

Rạng Đông, tỉnh Ninh 
Bình

ZHANG, JUNPENG 06/7/2002 Trung 
Quốc EQ1320981 LĐKT 723 HĐLĐ

Từ 
02/02/2026 

đến 
01/02/2028

30 Công ty TNHH 
SANBANG

Lô Q123, KCN dệt 
may Rạng Đông, xã 

Rạng Đông, tỉnh Ninh 
Bình

ZHU, KEYAO 29/7/1997 Trung 
Quốc EQ6158141 CG 334 HĐLĐ

Từ 
02/02/2026 

đến 
01/02/2028

31
Công ty TNHH 

bất động sản 
Thịnh Đại

KDV, Lô NƠ2, KCN 
Bảo Minh, Km số 10, 
QL.10, xã Liên Minh, 

tỉnh Ninh Bình

LI, PENG 08/6/1975 Trung 
Quốc EN3187314 LĐKT 334 HĐLĐ

Từ 
01/02/2026 

đến 
31/01/2028

Tổng số: 31 người 



DANH SÁCH GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
(Đính kèm Công văn  số             /UBND-VP9  ngày       / 01 /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

TT Tên người sử dụng lao 
động (Doanh nghiệp) Địa chỉ Họ tên người 

lao động Năm sinh Quốc 
tịch Số hộ chiếu

Vị trí 
công 
việc

Lĩnh 
vực 
làm 
việc

Hình 
thức 
làm 
việc

Thời hạn 
làm việc

1
Công ty TNHH Thương 

mại và Công nghiệp 
Hợp Thịnh

Xóm 10, xã Khánh 
Nhạc, tỉnh Ninh Bình

SONG, 
KAIQIANG 11/10/1973 Trung 

Quốc EC1466625 LĐKT 311 HĐLĐ

Từ 
31/01/2026 

đến 
30/01/2028

2 Công ty TNHH Tâm 
Hưng Thành

Lô 48+49 Đường N2, 
Cụm công nghiệp An 
Xá, phường Trường 
Thi, tỉnh Ninh Bình

JI, YONGQIAN 15/07/1991 Trung 
Quốc EL0504216 LĐKT 332 HĐLĐ

Từ 
01/02/2026 

đến 
31/01/2028

3 Công ty TNHH thể thao 
Gia Hưng Việt Nam

Km 10, quốc lộ 21A, 
xã Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

DUAN, 
QIANYUAN 06/05/1972 Trung 

Quốc EG3205235 LĐKT 312 HĐLĐ

Từ 
05/02/2026 

đến 
04/02/2028

4
Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn YKK Việt 

Nam – Chi nhánh Đồng 
Văn

Khu công nghiệp hỗ trợ 
Đồng Văn III, phường 
Đồng Văn, tỉnh Ninh 

Bình.

TOMITA RYO 09/07/1988 Nhật Bản TZ1364596
CG

214 HĐLĐ

Từ 
01/03/2026 

đến 
29/02/2028

5
Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn YKK Việt 

Nam – Chi nhánh Đồng 
Văn

Khu công nghiệp hỗ trợ 
Đồng Văn III, phường 
Đồng Văn, tỉnh Ninh 

Bình.

KOIKE 
OSAMU 10/03/1973 Nhật Bản TZ2048655

CG
243 HĐLĐ

Từ 
01/03/2026 

đến 
29/02/2028

Tổng số: 05 người



DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
(Đính kèm Công văn  số             /UBND-VP9  ngày       / 01 /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

TT Tên người sử dụng lao 
động (Doanh nghiệp) Địa chỉ Họ tên người 

lao động Năm sinh Quốc 
tịch Số hộ chiếu

Vị trí 
công 
việc

Lĩnh 
vực 
làm 
việc

Hình 
thức 
làm 
việc

Thời hạn 
làm việc

1 Công ty TNHH quốc tế 
Kam Fung Việt Nam

Cụm công nghiệp 
Thịnh Lâm, xã Giao 
Ninh, tỉnh Ninh Bình

FENG, 
LINFANG 14/09/1972 Trung 

Quốc EQ8931824 LĐKT 312 HĐLĐ

Từ 
26/01/2026 

đến 
25/04/2026

2 Công ty TNHH quốc tế 
Kam Fung Việt Nam

Cụm công nghiệp 
Thịnh Lâm, xã Giao 
Ninh, tỉnh Ninh Bình

PAN, WEIJI 06/10/1979 Trung 
Quốc EQ8931828 LĐKT 312 HĐLĐ

Từ 
26/01/2026 

đến 
25/04/2026

3 Công ty TNHH Công 
nghệ Jochu Việt Nam

Khu công nghiệp Đồng 
Văn IV, phường Lê Hồ, 

tỉnh Ninh Bình

CHIEN, CHIH-
WEI 29/06/1978

Trung 
Quốc 
(Đài 

Loan)

369444730 LĐKT 313 HĐLĐ

Từ 
23/01/2026 

đến 
08/05/2027

Tổng số: 03 người
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